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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN           COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

  TÆNH VÓNH LONG                              Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 

 

Baûn aùn soá: 97/2019/HSPT                       

Ngaøy: 19-11-2019 

 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN TÆNH VÓNH LONG 

 

- Thaønh phaàn Hội đồng xeùt xöû phuùc thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn – chuû toïa phieân toøa: OÂng Nguyễn Hoàng Đệ 

Caùc Thaåm phaùn:  

1/ Ông Triệu Quốc Hiếu 

2/ Ông Nguyễn Hữu Tuấn  

- Thö kyù phieân toøa: Bà Tô Thị Út – Thư ký của Toøa aùn nhaân daân tænh Vónh Long. 

- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân tænh Vónh Long tham gia phieân toøa: 

Ông Huỳnh Minh Trung - Kieåm saùt vieân.  

 

Ngaøy 19 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Toøa aùn nhaân daân tænh Vónh Long xeùt 

xöû phuùc thaåm công khai vuï aùn hình söï thuï lyù so:á 126/2019/HSPT ngaøy 18/10/2019 

ñoái vôùi bò caùo Phan Văn T. Do coù khaùng caùo cuûa bị cáo ñoái vôùi baûn aùn hình söï sô thaåm 

soá: 81/2019/HSST ngaøy 13/9/2019 cuûa Toøa aùn nhaân daân thành phố VL.  

Bị cáo có kháng cáo:  

Bị cáo Phan Văn T, sinh năm 1967 tại Thành phố  CM. 

 Nơi cư trú:  ố nhà 349 12,   n Phú   m, Phư n  9,  u n 6, Thành phố 

HCM; n h  n hi p:  àm thu ; trình độ văn hoá (học vấn): 09/12; d n tộc: Kinh; 

 iới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông Phan V A và bà 

N u  n Thị B; có vợ  à N u  n  inh Th   T và 02 n ư i con; ti n án, ti n sự: 

 h n  có;  ị cáo tại n oại có m t  

-                     ị    :  u t sư Trươn   oàn    - Văn Ph n   u t sư 

Anh S thuộc  oàn  u t sư t nh V nh  on , có m t.  

-        ị  ạ : Ông Ngô Thành P, sinh năm 1953  Nơi cư trú: số 142B, tổ 24 

ấp T n Phú, xã T n   a, thành phố V nh  on , t nh V nh  on   Có m t   
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 N ư i đại di n ủ  qu  n của  ng Ngô Thành P: Chị N   Thanh  ưu L T, 

sinh năm 1979  Nơi cư trú: 175 6 khu vực Y n   a, phư n     Bình, qu n Cái 

Răn , thành phố Cần Thơ  Có m t   

-        ó quyền lợ  v  n  ĩ  vụ l ên qu n: Bà N u  n  inh Th   T, sinh 

năm 1971  Nơi cư trú:  ố nhà 349 12,   n Phú   m, Phư n  9,  u n 6, Thành phố 

   Chí  inh  Có m t   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  i u có tron  h  sơ vụ án và di n  i n tại phi n t a, nội dun  vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào kho n  14  i  25 phút n à  17 02 2019, Phan Văn T đi u khi n xe  t  

 i n ki m soát số 60 -025 12  ưu th n  tr n  uốc  ộ 1  thuộc địa ph n xã T n 

N ãi, thành phố V nh  on , t nh V nh  on , theo hướn  cầu    Thu n v  V n  

xu  n T n N ãi   hi đ n V n  xu  n thì T cho xe r  vào đư n  tránh thành phố 

V nh  on  đ  đi thành phố Cần Thơ, đ n đoạn  m 2032 100  uốc  ộ 1 , thuộc ấp 

T n  u n, xã T n N ãi, thành phố V nh  on , T đi u khi n cho xe tăn  tốc và 

chu  n hướn  chạ  sát vào      n ph i mục đích tìm ch  d n  xe vào quán nước 

  n đư n , thì phần đầu xe   n ph i của T va chạm vào phần   n trái của xe m t  

 i n ki m soát số 64 B-6083 do  n  N   Thành P đi u khi n chở vợ n  i sau  à  à 

N u  n Thị  im C đan   ưu th n  c n  chi u và     ra tai nạn    u qu ,  n  P,  à 

C đ u  ị thươn  n n  được đưa đi cấp c u, đ n n à  18 02 2019  à C t  von , xe 

m t   i n ki m soát số 64 B-6083 do ông P đi u khi n  ị hư h n   

 K t  u n  iám định pháp   nguyên nhân bà N u  n Thị  im C t  von   à do 

chấn thươn  sọ não. 

   t  u n  iám định thươn  tích  n  N   Thành P tỷ    thươn  t t  à 15 . 

 N u  n nh n d n đ n vụ tai nạn  iao th n  được xác định  à do Phan Văn T 

đi u khi n xe  t  vượt kh n  đ m   o an toàn, vi phạm vào kho n 2  i u 14 của 

 u t  iao th n  đư n   ộ, đ    à n u  n nh n trực ti p d n đ n vụ tai nạn,  n  N   

Thành P  à n ư i đi u khi n xe m t  kh n  có   i  

V  trách nhi n d n sự:  ị cáo đã khắc phục được cho  ia đình  ị hại số ti n 

107 909 000 đ n ; phần c n  ại các   n kh n  th a thu n được  Phươn  ti n đã x  

 ý tr   ại cho chủ sở h u xon .  

Tại   n án sơ thẩm số: 81/2019/HSST ngaøy 13/9/2019 cuûa Toøa aùn nhaân daân thành 

phố V nh  on , đã x  phạt  ị cáo Phan Văn T 02 năm t  v  tội: Vi phạm qu  định v  

tham gia  iao th n  đư n   ộ. V  trách nhi m d n sự  uộc  à N u  n  inh Th   T có 

trách nhi m c n  với  ị cáo ti p tục   i thư n  cho  ia đình  ị hại số ti n 286 147 490 

đ n    

Ngoài ra, án sơ thẩm c n tu  n v  x   ý v t ch n , án phí và qu  n khán  cáo  
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Ngày 19/9/2019,  ị cáo có đơn kháng cáo xin được  i m nhẹ hình phạt và được 

hưởn  án treo, xin  i m m c   i thư n  thi t hại cho  ia đình  ị hại.  

Ngày 19/9/2019, n ư i có qu  n  ợi và n h a vụ  i n quan N u  n  inh Th   T 

có đơn khán  cáo xin được  i m m c   i thư n  thi t hại cho  ia đình  ị hại   

Tại phi n t a phúc thẩm,  ị cáo  i  n u  n khán  cáo xin  i m nhẹ hình phạt 

và được hưởn  án treo với  ý do sau khi sự vi c x   ra  ị cáo đã   i thư n  một 

phần thi t hại cho  ia đình  ị hại,  ia đình  ị cáo khó khăn,  ị cáo  à  ao độn  chính 

nuôi cha già; m c   i thư n  thi t hại cho  ia đình  ị hại  à quá cao   

Bị cáo đ n  ý các kho n   i thư n  theo án sơ thẩm x  đối với  n  P   m: 

ti n đi u trị 19 749 366đ, ti n s a xe 4 300 000đ, ti n mất thu nh p 54 700 000đ; đối 

với  à C   m: ti n đi u trị 24 943 124đ, ti n mai táng phí 70 814 000đ  Bị cáo   u 

cầu  i m   i thư n  tổn thất tinh thần cho bà C và ông P,  ị cáo ch  đ n  ý   i 

thư n  cho  à C  à 90 000 000đ và  n  P  à 30 000 000đ   

N ư i có qu  n  ợi và n h a vụ  i n quan  i  n u  n khán  cáo xin  i m m c 

  i thư n  thi t hại với  ý do m c   i thư n  cho  ia đình  ị hại là quá cao không phù 

hợp thực t   Bị cáo cũn  đã khắc phục một phần cho  ia đình  ị hại r i     n hị  i m 

ti n   i thư n  tổn thất tinh thần cho  à C và ông P, bà ch  đ n  ý   i thư n  tổn 

thất tinh thần cho bà C  à 90 000 000đ và  n  P  à 30 000 000đ .  

 i m sát vi n n u quan đi m  i i qu  t vụ án: ph n tích hành vi phạm tội của 

 ị cáo, nguyên nh n, h u qu  mà  ị cáo đã gây ra; các tình ti t  i m nhẹ  ị cáo được 

hưởn      n hị  i  n u  n án sơ thẩm v  phần hình phạt  V  trách nhi m d n sự:  ị 

cáo và n ư i có qu  n  ợi và n h a vụ  i n quan đ n  ý các kho n   i thư n    m 

ti n đi u trị  n  P và bà C, ti n s a xe, ti n mất thu nh p  n  P, ti n mai tán  phí  à 

C  Ri n  ti n tổn thất tinh thần  ị cáo và  à T   u cầu 20 thán   ươn  cơ sở đối với 

ông P và 100 thán   ươn  cơ sở đối với  à C  à có căn c      n hị chấp nh n một 

phần khán  cáo của  ị cáo và n ư i có qu  n  ợi và n h a vụ  i n quan    a án sơ 

thẩm v  phần trách nhi m d n sự   

 u t sư n u quan đi m  ào ch a cho  ị cáo: thốn  nhất với tòa án cấp sơ thẩm 

x   ị cáo tội vi phạm qu  định v  tham  ia  iao th n  đư n   ộ  Ri n  v  phần 

hình phạt thì  ị cáo có nhi u tình ti t  i m nhẹ, kh n  có tình ti t tăn  n n . Khung 

hình phạt đối với  ị cáo  à phạt ti n, c i tạo kh n   iam  i , phạt t  t  1 năm đ n 5 

năm   i n tại  ia đình  ị cáo kinh t  khó khăn     n hị hội đ n  xét x  cho  ị cáo 

hưởn  án treo đ n  th i  i m số ti n   i thư n  tổn thất tinh thần đối với  n  P và 

bà C như  ị cáo đ  n hị   

 L i nói sau cùng của  ị cáo:  ị cáo đ  n hị xem xét cho  ị cáo hưởn  án treo   

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Tr n cơ sở nội dun  vụ án, căn c  vào các tài  i u tron  h  sơ vụ án đã được 

tranh tụn  tại phi n t a,  ội đ n  xét x  nh n định như sau:     
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[1] Tại phi n t a phúc thẩm,  ị cáo Phan Văn T th a nh n vào n à  

17/02/2019  ị cáo lái ô tô  i n ki m soát 60  – 025.12 t  hướn  cầu    Thu n v  

v n  xu  n T n N ãi  Bị cáo cho xe tăn  tốc chu  n hướn  chạ  sát vào      n ph i 

tìm ch  đ u xe vào quán nước thì phần đầu xe ô tô   n ph i của T va chạm vào phần 

bên trái xe mô tô do ông Ngô Thành P đi u khi n chở vợ  à  à N u  n Thị  im C 

đan   ưu th n  c n  chi u và     tai nạn cho ông P bà C    u qu ,  n  P bà C đ u  ị 

thươn  n n  đưa đi cấp c u, đ n n à  18 02 2019  à C t  von   Ông P được  iám 

định tỷ    thươn  t t 15    e m  t  của  n  P  ị hư h n   Bị cáo th a nh n  ị cáo  à 

n ư i có   i tron  vụ án   

  i khai của  ị cáo tại phi n t a h m na   à ph  hợp với   i khai của  ị cáo ở 

cơ quan đi u tra,   i khai của  ị hại,  i n   n khám n hi m hi n trư n  và các tài 

 i u th  hi n tron  h  sơ vụ án. Bị cáo thốn  nhất với án sơ thẩm x   ị cáo v  tội: 

“Vi phạm qu  định v  tham gia  iao th n  đư n   ộ”  à đún  với hành vi mà  ị cáo 

đã     ra  Tu  nhi n  ị cáo kh n  đ n  ý m c án sơ thẩm x  nên kháng cáo xin 

 i m nhẹ hình phạt và được hưởn  án treo, xin  i m m c   i thư n  thi t hại cho gia 

đình  ị hại  N ư i có qu  n  ợi và n h a vụ  i n quan N u  n  inh Th   T kháng cáo 

xin được  i m m c   i thư n  thi t hại cho  ia đình  ị hại.  

[2]  ét hành vi phạm tội của  ị cáo  à nguy hi m cho xã hội, vi phạm n hi m 

trọn  đ n qu  định v  tham  ia  iao th n  đư n   ộ. Bị cáo  ái xe không chú ý quan 

sát cho xe vượt và chu  n hướn  kh n  đ m   o an toàn,     ra tai nạn n hi m trọn  

cho hai n ư i: ông P  ị thươn  t t 15 ,  à C t  von   à sự mất mác  ớn cho  ia đình  ị 

hại kh n   ì    đắp được    

Xét án sơ thẩm x  có xem xét các tình ti t  i m nhẹ mà  ị cáo được hưởn  ở các 

đi m  , s kho n 1 và kho n 2  i u 51 x   ị cáo m c án 02 năm t  là kh n  n n  so với 

h u qu  mà  ị cáo đã     ra.  ét hành vi của  ị cáo cần ph i được x   ý một m c án 

tươn  x n  nhằm răn đe  ị cáo và ph n  n  a chun  tron  xã hội, vì hi n na  tình 

hình tai nạn  iao th n  x   ra n à  càn  nhi u, h u qu  thì rất khó  ư n   Do đó kh n  

chấp nh n khán  cáo của  ị cáo v    u cầu  i m nhẹ hình phạt và được hưởn  án treo   

V    i thư n  thi t hại: các kho n   i thư n    m ti n đi u trị cho  n  P và bà 

C, ti n s a xe, ti n mất thu nh p  n  P, ti n mai tán  phí  à C thì  ị cáo,  ị hại, 

n ư i có qu  n  ợi và n h a vụ  i n quan đ u thốn  nhất số ti n 170.556 490đ n n 

chấp nh n  Ri n  ti n tổn thất tinh thần đối với  à C đã ch t thì án sơ thẩm tính 

 ằn  100 thán   ươn  cơ sở  à có căn c   ằn  số ti n 149 000 0 00đ  Ti n tổn thất 

tinh thần đối với  n  P ch   ị thươn  t t 15  kh n      cố t t n n cấp sơ thẩm tính 

tươn   n  50 thán   ươn  cơ sở  à m c tối đa kh n  ph  hợp  Bị cáo và bà T đ n  ý 

  i thư n  tổn thất tinh thần cho  n  P 30 000 000đ tươn   n  20 thán   ươn  cơ 

sở  à ph  hợp n n chấp nh n  Vì v  , chấp nh n một phần khán  cáo của  ị cáo và 

n ư i có qu  n  ợi và n h a vụ  i n quan, s a án sơ thẩm v  phần   i thư n  thi t 

hại  Tổn  cộn  là 349 556 490đ khấu tr  107 909 000đ  ị cáo đã nộp n n c n  ại 

241 647 490đ  ị cáo và n ư i có qu  n  ợi và n h a vụ  i n quan ph i  i n đới   i 

thư n  cho  ia đình  ị hại   
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[3] Chấp nh n đ  n hị của  i m sát viên đ  n hị kh n  chấp nh n khán  cáo 

của  ị cáo v  phần hình phạt. Chấp nh n một phần khán  cáo của  ị cáo và bà 

N u  n  inh Th   T v    i thư n  thi t hại   

 [4] V  án phí hình sự phúc thẩm: do chấp nh n kháng cáo nên  ị cáo không ph i 

chịu án phí hình sự phúc thẩm.   

[5] V  án phí d n sự sơ thẩm: 

Do s a án sơ thẩm v  phần   i thư n  thi t hại n n s a  ại án phí: do  uộc  ị cáo và 

 à N u  n  inh Th   T  i n đới   i thư n  ti p cho  ị hại số ti n 241 647 490đ n n  ị cáo 

và bà  T ph i  nộp án phí 5   ằn  số ti n 12 082 374đ   

Vì     lẽ trên, 

Căn c  đi m b kho n 1  i u 355 và  i u 357 của Bộ  u t Tố tụn  Hình sự 

năm 2015;   

QUYẾT ĐỊNH: 

1/ Chấp nh n một phần kháng cáo của  ị cáo Phan Văn T và một phần khán  

cáo của n ư i có qu  n  ợi và n h a vụ  i n quan N u  n  inh Th   T    a một 

phần B n án sơ thẩm số: 31/2019/HSST ngaøy 05/9/2019 của T a án nhân dân thành 

phố V nh  on  v  phần trách nhi m d n sự       

Áp dụn  đi m a kho n 1  i u 260; đi m b, s kho n 1, kho n 2  i u 51 và 

 i u 38 của Bộ  u t Hình sự. 

X  phạt  ị cáo Phan Văn T 02 (hai) năm t , v  tội “Vi phạm quy định v  

tham gia giao th n  đư n   ộ”. 

Th i hạn chấp hành hình phạt t  của  ị cáo được tính t  n à   ắt  ị cáo thi 

hành án. 

  2/  V  trách nhi m d n sự: 

Áp dụn  kho n 1  i u 584; kho n 1  i u 585; kho n 1  i u 586;  i u 590; 

591 và  i u 601 của Bộ  u t D n sự   

Buộc  ị cáo Phan Văn T và  à N u  n  inh Th   T  i n đới theo phần   i 

thư n  cho  ia đình  ị hại số ti n c n  ại  à 241.647 490 đ n  ( ai trăm  ốn mươi 

mốt tri u tri u sáu trăm  ốn mươi     n àn  ốn trăm chín mươi đ n ).  

3/ Án phí:  

Áp dụn   i u 136 Bộ  u t Tố tụn  hình sự; kho n 2  i u 23 N hị qu  t 

326 2016 UBTV  14, n à  30 12 2016 qu  định v  m c thu, mi n,  i m, thu, 

nộp, qu n  ý và s  dụn  án phí và    phí T a án:  

- Án hình sự phúc thẩm: Bị cáo Phan Văn T không ph i nộp.    

-  Án phí d n sự sơ thẩm: 
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 Bị cáo và  à N u  n  inh Th   T ph i  i n đới nộp số ti n 12 082 374đ 

( ư i hai tri u kh n  trăm tám mươi hai n àn  a trăm     mươi  ốn đ n )   

4/ Các phần khác của   n án sơ thẩm kh n  có khán  cáo, kh n   ị kháng 

n hị đã có hi u  ực pháp  u t k  t  n à  h t th i hạn khán  cáo, khán  n hị  

B n án phúc thẩm có hi u  ực pháp  u t k  t  n à  tuyên án.   

 

                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

                                               THẨM PHÁN –CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nôi nhaän: 

-TA+ VKSNDCC: 2; 

-TANDTC: 1;  

-VKSND TVL: 1; 

-TA+Chi cục THA TPVL: 2; 

- Ở TƯ P ÁP: 1, 

-PHÒNG HS CAVL: 1;  

-UBND phư n  9,  u n 6, Tp.HCM: 1;     

-Bị cáo: 1;                                             

-Löu h  sơ vụ án: 4.                           Nguyễn Hoàng Đệ    
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